
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ: CON VẬT BÉ YÊU LỚP D1
TUẦN 2: NHÁNH CON VẬT SỐNG DƯỚI NƯỚC

Thời gian thực hiện: Từ ngày 29/12/2025 - 3/1/2026

Thứ Hoạt động học Hoạt động ngoài trời Hoạt động chiều
Thứ 2

29/12/2025
PTNN

Thơ: Con cá vàng
-Quan sát cây vải
-TC: Nu na nu nống
- Chơi trò chơi dân gian

Cô cho trẻ xem tranh ảnh về các con vật sống dưới
nước

Thứ 3
30/12/2025

PTTCKNXH&TM
Dán đàn cá bơi

-Quan sát cây nhãn
- Chơi gieo hạt nảy mầm
- Chơi trò chơi ngoài trời đu quay, tàu lượn.

- Trò chơi với tranh lô tô nhận biết con vật sống
dưới nước.

Thứ 4
31/12/2025

PTNT
Nhận biết con cua ,con cá

-Quan sát thời tiết
- Chơi trò chơi ai bắt bóng giỏi
- Chơi bể vầy

- Bé chơi trò chơi bắt chước vận động của các con
vật

Thứ 5
01/1/2026

Nghỉ tết dương lịch Nghỉ tết dương lịch Nghỉ tết dương lịch

Thứ 6
02/1/2026

PTTCKNXH&TM
Hát: Cá vàng bơi

-Quan sát cây khế
- Chơi nu na nu nống
- Chơi chong chóng

Nêu gương các bé ngoan.
Văn nghệ cuối tuần.

Thứ 7
03/1/2026

PTNN
Ôn thơ: Con cá vàng

-Quan sát cây dừa cảnh
-Chơi nu na nu nống
- Chơi với bảng gắn, băng gài

- Ôn vận động gà trống mèo con và cún con



KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ: CVBY - LỚP NT D2
Tuần 2: Con vật sống dưới nước

Thời gian thực hiện: Từ ngày 29/12 - 3/1/2026

Thứ Hoạt động học Hoạt động ngoài trời Hoạt động chiều
Thứ 2

29/12/2025
PTTC

Bò chui qua cổng
-Quan sát cây nhãn
-Chơi chi chi chành chành
- Chơi trò chơi dụng cụ âm nhạc

Xem tranh ảnh về những con vật sống dưới nước

Thứ 3
30/12/2025

PTNT
Nhận biết con cá con cua

-Quan sát cây sấu
- Chơi xi ba khoai
- Chơi câu cá

Trò chơi với tranh lô tô nhận biết con vật sống dưới nước.

Thứ 4
31/12/2025

PTNN
Thơ: con cá vàng

-Quan sát cây hoa loa kèn đỏ
- Chơi trò trời nắng trời mưa
- Chơi khám phá với nước

Bé chơi trò chơi bắt chước vận động của các con vật

Thứ 5
1/1/2026

Nghỉ tết dương lịch
Nghỉ tết dương lịch

Nghỉ tết dương lịch

Thứ 6
2/12/2025

PTTCKNXH-TM
Hát: Cá vàng bơi

-Quan sát cây khế
- Chơi nu na nu nống
-Chơi chong chóng

Nêu gương các bé ngoan.
Văn nghệ cuối tuần.

Thứ 7
3/12/2025

PTNN
Ôn thơ: con cá vàng

Quan sát cây dừa cảnh
-Chơi trời nắng trời mưa
- Chơi tự do theo ý thích: cầu trượt, đu quay

Trò chuyện về lợi ích các con vật



KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ: CON VẬT BÉ YÊU - LỚP NTD3
TUẦN 2: CON VẬT SỐNG DƯỚI NƯỚC

Thời gian thực hiện: Từ ngày 29/12 đến ngày 03/01/2026

Thứ Hoạt động học Hoạt động ngoài trời Hoạt động chiều
Thứ 2
29/12/2025

PTTC
Bò chiu qua cổng

- Quan sát cây rau cải
- Chơi Cáo ơi ngủ à
- Chơi : nhảy bao bố ,chong chóng

Trò chuyện , xem tranh ảnh về 1 số vật dụng gây nguy
hiểm

Thứ 3
30/12/2025

PTNT
Nhận biết con cá con cua

- Quan sát cây rau diếp
- Chơi : Cùng vượt chướng ngại vật
- Chơi câu cá

Nghe kể truyện : Quả trứng

Thứ 4
31/12/2025

PTNN
Thơ : Con cá vàng

-Quan sát thời tiết
- Chơi Mèo và chim sẻ
Chơi : Đu quay

TC: Con sâu đo

Thứ 5
01/01/2026

Nghỉ tết dương lịch
Nghỉ tết dương lịch

Nghỉ tết dương lịch

Thứ 6
02/01/2026

PTTCKNXH, TM
Dạy hát : Cá vàng bơi

- Quan sát cây hoa mẫu đơn
- Chơi trời nắng trời mưa
- Chơi : kéo mo cau

Nêu gương các bé ngoan.
Văn nghệ cuối tuần.

Thứ 7
03/01/2026

PTNT
Ôn luyện:

Nhận biết con cua , con cá

- Quan sát cây hoa dâm bụt
- Chơi rồng rắn lên mây
- Chơi : thư viện sách

TC: Tiếng gì ấy nhỉ



KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ: MÔI TRƯỜNG - LỚP 3C1
TUẦN 2: NGUYÊN LIỆU TÁI CHẾ

Thời gian thực hiện: Từ 29/12 đến 03/1/ 2026

Thứ Hoạt động học Hoạt động ngoài trời Hoạt động chiều
Thứ 2

29/12/2025
PTTC

Bước lên, xuống bục cao 30cm
- Quan sát: Sân trường
-TCVĐ: Rồng rắn lên mây
- Chơi tự do: Chơi khám phá với nước

- Trò chuyện về nguyên liệu tái chế
( LQTA)

Thứ 3
30/12/2025

PTNT
Bé tìm hiểu về môi trường ô nhiễm - môi trường
xanh

- Quan sát: Cây chuối
- Chơi: Lộn cầu vồng
- Chơi tự do: Chợ quê

- Làm quen bài thơ: “ Bé bảo vệ môi trường

Thứ 4
31/12/2025

PTNN
Dạy trẻ học thuộc thơ “Bé bảo vệ môi trường”

- Quan sát: Vườn hoa
-TCVĐ: Nhảy lò cò
- Chơi tự do: Chơi thư viện sách

- Làm quen bài hát “Trái đất này là của chúng mình”
( LQTA)

Thứ 5
1/01/2026

Nghỉ tết dương lịch

Nghỉ tết dương lịch Nghỉ tết dương lịch

Thứ 6
2/01/2026

- PTTM:
Vận động theo tiết tấu chậm “Trái đất này là của
chúng mình”

- Quan sát Đu quay
- Trò chơi: Kéo cưa lừa sẻ.
- Chơi tự do: Chơi các dụng cụ âm nhạc

- HĐ phòng âm nhạc
- Liên hoan văn nghệ.
- Phát thư ởng bé ngoan

Thứ 7
3/01/2026

PTNN
Ôn: Thơ ‘Bé bảo vệ môi trường”

- Quan sát: Chợ quê
- TCVĐ: Bắt trước tạo dáng
- Chơi tự do: Chơi câu cá

Nghe nhạc thiếu nhi



KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ: BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG - LỚP 3TC2
TUẦN 2: NHÁNH BÉ BẢO VỆ NGUỒN NƯỚC

Thời gian thực hiện: Từ ngày 29/12/2025- 03/01/2026

Thứ Hoạt động học Hoạt động ngoài trời Hoạt động chiều
Thứ 2

29/12/2025
PTTC

Bước lên xuống bục cao 30cm.
* Quan sát khu cây bầu
* Chơi VĐ: rồng rắn lên mây
* Chơi theo ý thích: Chơi bể vầy.

-Tìm hiểu 1 số nguồn nước trong sinh hoạt hàng ngày.
- LQTA

Thứ 3
30/12/2025

PTNT
Đếm trên đối tượng trong phạm vi 4.

* Quan sát luống rau diếp cá.
* Chơi VĐ: chạy thay đổi hướng theo hiệu lệnh.
* Chơi theo ý thích: chơi đồ dùng thể chất: dép đôi, cà kheo..

-Làm đồ chơi : ô tô chở rác, chổi, khau hót, thùng rác...

Thứ 4
31/12/2025

PTTM
Dạy vỗ tay TTTC: Em yêu cây xanh

* Quan sát cây xoài
* Chơi VĐ: đâp bắt bóng tại chỗ
* Chơi theo ý thích: Chơi đồ dùng vận động: Đánh bóng vào côn, ném bóng
trúng đích..

-Ôn vè: hãy nhớ.
-Làm quen tiếng anh.

Thứ 5
01/01/2026

Nghỉ tết dương lịch Nghỉ tết dương lịch Nghỉ tết dương lịch

Thứ 6 02/01/2026 PTNN
Dạy thơ “ Bé bảo vệ môi trường”.

* Quan sát bồn hoa huệ kép
* Chơi VĐ: Kéo co
* Chơi theo ý thích: Chơi chợ quê: Bán các loại hoa, quầy hàng nước, bán
thực phẩm

- Liên hoan văn nghệ, phát thưởng bé ngoan

Thứ 7
03/01/2026

PTNT
Ôn Số lượng trong phạm vi 4.

- Quan sát: khu vườn cây ăn quả
*TCVĐ: đá bóng
* Chơi tự do: Chơi với đồ chơi ngoài trời.

Lao động dọn vệ sinh các góc chơi



KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ: MÔI TRƯỜNG - LỚP 3TC3
TUẦN 2: BÉ VỚI RÁC THẢI

Thời gian thực hiện: Từ ngày 29/12/2025 - 03/01/2026

Thứ Hoạt động học Hoạt động ngoài trời Hoạt động chiều
Thứ 2

22/12/2025
Tổ chức HĐTT : ngày hội TDTT

Thứ 3
23/12/2025

PTTM: Vận động: TTC: Em yêu cây xanh -Quan sát : cây chuối
-TCVĐ: Hái quả
-Chơi tự do: Chơi hầm chui

-Nghe nhạc thiếu nhi,dân ca

Thứ 4
24/12/2025

PTNT:Nhận biết, gọi tên các hình: hình vuông, hình
tròn

-Quan sát: cây su hào
-TCVĐ: Gà trong vườn rau
-Chơi tự do: Chơi với đồ dùng vận động phát triển chân: Chong chóng, đi cà
kheo, nhảy bao bố,…

- Xem tranh ảnh trò chuyện với trẻ về các loại rác, cách
thu gom, xử lý và phân loại rác thải

Thứ 5
25/12/2025

PTNN:
Kể lại truyện: Bỏ rác đúng nơi quy định

- Quan sát: Đu quay
-TCVĐ: Kéo co
-Chơi tự do: Chơi với đồ dùng vận động phát triển tay: Kéo mo cau, ném
bóng,…

-Làm quen tiếng anh
-Hư ớng dẫn trẻ lau dọn đồ dùng, đồ chơi, vệ sinh lớp học

Thứ 6
26/12/2025

PTTM:
Cắt dán: Trang trí thùng rác

- Quan sát: Đu quay
-TCVĐ: Kéo co
-Chơi tự do: Chơi với đồ dùng vận động phát triển tay: Kéo mo cau, ném
bóng,…

-Làm quen tiếng anh
-Liên hoan văn nghệ.
- Phát thư ởng bé ngoan.

Thứ 7
27/12/2025

PTNN: Ôn: Kể lại truyện:Bỏ rác đúng nơi quy định - Quan sát: Cây nhãn
- TCVĐ: Dung dăng dung dẻ
- Chơi tự do:Chơi đu quay, cầu trượt

- Chơi dung dăng dung dẻ



KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ: MÔI TRƯỜNG - LỚP 3TC4
TUẦN 2: MÔI TRƯỜNG XANH CỦA BÉ

Thời gian thực hiện: Từ ngày 29/12/2025- 03/01/2026

Thứ Hoạt động học Hoạt động ngoài trời Hoạt động chiều
Thứ 2

29/12/2025
PTTC:

Bước lên, xuống bục cao 30cm
- Quan sát: Cây bắp cải
- TCVĐ: Dung dăng dung dẻ
- Chơi tự do: Chơi chăm sóc cây, chơi khám phá với nước

-Tìm hiểu: quan sát hình ảnh,video và trò chuyện cùng trẻ
về các nguồn nước bẩn, nước sạch

Thứ 3
30/12/2025

PTNT:
Đếm trên đối tượng trong phạm vi 4

-Quan sát: cây khế
-TCVĐ: Kéo co.
-Chơi tự do: Chơi hầm chui

-Vận động theo ý thích trẻ bài hát trong chủ đề

Thứ 4
31/12/2025

PTNN:
Đồng dao:Trồng cây

--Quan sát: cây duối
- -TCVĐ: Gieo hạt nảy mầm
--Chơi tự do: Chơi với đồ dùng vận động phát triển chân: Chong chóng,
đi cà kheo, nhảy bao bố,…

-Làm quen bài thơ: Bé bảo vệ môi trường.

Thứ 5
01/01/2026

Nghỉ tết dương lịch Nghỉ tết dương lịch Nghỉ tết dương lịch

Thứ 6
02/01/2025

PTTM:
Vẽ cây xanh

-Quan sát: Cây vải
-TCVĐ: Trời nắng trời mưa
- Chơi tự do: Chơi câu cá

-Làm quen tiếng anh
- Liên hoan văn nghệ.
- Phát th ưởng bé ngoan

Thứ 7
03/01/2026

PTTC:
Ôn: Bước lên, xuống bục cao 30cm

-Quan sát: Cây rau diếp
-TCVĐ: Hái quả
- Chơi tự do: Chơi đu quay, cầu trượt

- Ôn: Hát: Em yêu cây xanh



KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ: MÔI TRƯỜNG - LỚP 4B1
TUẦN 2: NHÁNH BẢO VỆ NGUỒN NƯỚC

Thời gian thực hiện: Từ ngày 29/12/2025 – 03/01/2026

Thứ Hoạt động học Hoạt động ngoài trời Hoạt động chiều
Thứ 2

29/12/2025
PTTC

Ném trúng đích đứng (xa 1,5m, cao 1,2m)
- Quan sát: Thời tiết
- TCVĐ: Mèo đuổi chuột
- Chơi tự do:
Chơi chợ quê: bán các loại hoa, quầy hàng nước, thực phẩm.

- Làm quen với tiếng anh
- Trò chuyện với trẻ về cách bảo vệ nguồn nước

Thứ 3
30/12/2025

PTNN
Dạy trẻ kể lại chuyện: Câu chuyện về giọt nước

- Quan sát: Kí hiệu khu vực để bình cứu hỏa
- TCVĐ: Kéo co
- Chơi tự do: Chơi bể vầy

-HĐ tại phòng âm nhạc: Hát: Em yêu cây xanh

Thứ 4
31/12/2025

PTNT
Dạy trẻ "Đo độ dài 1 vật bằng 1 đơn vị đo"

- Quan sát: Hoa tứ quý.
- TCVĐ: Lộn cầu vồng
- Chơi tự do: Chơi đồ dùng vận động phát triển tay: quăng vòng cổ chai, kéo co, lăn
vòng, đẩy tạ, kéo mo cau, ...

- Làm quen với tiếng anh
- Làm xô nước

Thứ 5
01/01/2026

Nghỉ tết dương lịch Nghỉ tết dương lịch Nghỉ tết dương lịch

Thứ 6
02/01/2026

PTTM
Nặn đồ dùng đựng nước

- Quan sát :Cây sống đời ( cây hoa bỏng)
- TCVĐ: Dung dăng dung dẻ
- Chơi tự do: Chơi với bảng dán tranh bằng các nguyên liệu

- Liên hoan văn nghệ
- Phát phiếu bé ngoan

Thứ 7
03/01/2026

PTTC
Ôn: Ném trúng đích đứng (xa 1,5m, cao 1,2m)

- Quan sát: Cây dừa cạn
- TCVĐ: Mèo đuổi chuột
- Chơi tự do: Chơi tự do: Khu vui chơi: Chơi với võng, hầm chui

- Nghe nhạc thiếu nhi: Mưa rơi



KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ: MÔI TRƯỜNG - LỚP 4TB2
TUẦN 2: BẢO VỆ NGUỒN NƯỚC

Thời gian thực hiện: Từ ngày 29/12/2025- 03/1/2025

Thứ Hoạt động học Hoạt động ngoài trời Hoạt động chiều
Thứ 2

29/12/2025
PTTC:

Ném trúng đích đứng (xa 1,5m, cao 1,2m)
- Quan sát: Thời tiết
- TCVĐ: Mèo đuổi chuột
- Chơi tự do: - Chơi tự do: Chơi chong chóng

- Làm quen tiếng anh
-Trò chuyện với trẻ về
một số khu vực nguy hiểm

Thứ 3
30/12/2025

PTNT:
Đo độ dài 1 vật bằng 1 đơn vị đo

- Quan sát : Cây xanh.
- TCVĐ: Kéo co
Chơi tự do: Chơi chơi các dụng cụ âm nhạc

HĐ trải nghiệm : Làm đồ dùng vệ sinh

Thứ 4
31/12/2025

PTTM:
Dạy trẻ kể chuyện: Câu chuyện của giọt nước

- Quan sát: Hoa tứ quý.
- TCVĐ: Lộn cầu vồng
Chơi tự do : Chơi đồ dùng thể chất: Dép đôi, đi cà kheo,thảm bước chân,…

- Làm quen với tiếng anh
-Trò chuyện cùng trẻ về những sự việc đã diễn ra

Thứ 5
1/1/2025

Nghỉ tết dương lịch Nghỉ tết dương lịch Nghỉ tết dương lịch

Thứ 6
2/1/2025

PTTM:
Nặn đồ dùng vệ sinh

- Quan sát :Cây sống đời ( cây hoa bỏng)
TCVĐ: Dung dăng dung dẻ
- Chơi tự do: Chơi đánh bóng vào côn, ném bóng trúng đích.

Hát : Vườn cây của ba

Thứ 7
3/1/2025

PTTC:
Ôn : Ném trúng đích đứng (xa 1,5m, cao 1,2m)

- Quan sát: Cây dừa cạn
- TCVĐ: Mèo đuổi chuột
- Chơi tự do:Trò chơi dân gian, chơi với bể vầy

Nghe nhạc: thiếu nhi



KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ: MÔI TRƯỜNG - LỚP 4TB3
TUẦN 2: NHÁNH BÉ BẢO VỆ NGUỒN NƯỚC

Thời gian thực hiện: Từ ngày 29/12/2025- 03/01/2026

Thứ Hoạt động học Hoạt động ngoài trời Hoạt động chiều
Thứ 2

29/12/2025
PTTC

Ném trúng đích đứng xa
-Tên hoạt động:
- Quan sát: Thời tiết
TCVĐ: Rồng rắn lên mây
- Chơi tự do: Chơi chong chó.

- Tên hoạt động:
- Trò chuyện với trẻ Một số khu vực gây nguy
hiểm
- Làm quen tiếng anh

Thứ 3
30/12/2025

PTNT
Thêm bớt trong phạm vi 4

-Tên hoạt động:
- Quan sát : Cây xanh.
TCVĐ: Kéo co
- Chơi tự do: Chơi câu cá

-Tên hoạt động:
- Hoạt động tại phòng âm nhạc
- Nghe hát: Vườn cây của Ba.

Thứ 4
31/12/2025

PTNN
Dạy trẻ kể chuyện: Câu truyện về giọt nước

-Tên hoạt động:
- Quan sát: Cây mít
- TCVĐ:
Lộn cầu vồng
Chơi tự do : Chơi khám phá với nước

-Tên hoạt động:
HĐ trải nghiệm: Làm đồ dung vệ sinh
- Làm quen tiếng anh

Thứ 5
01/01/2026

Nghỉ tết dương lịch Nghỉ tết dương lịch Nghỉ tết dương lịch

Thứ 6
02/01/2026

PTTM
Nặn đồ dùng đựng nước

-Tên hoạt động:
- Quan sát :Cây rau diếp
TCVĐ: Dung dăng dung dẻ
- Chơi tự do: Chơi trò chơi dân gian

- Liên hoan văn nghệ
Phát thưởng bé ngoan

Thứ 7
03/01/2026

PTNT
Chơi nhảy lò cò

Chơi tự do - Tên hoạt động:
Nghe nhạc dân ca



KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ: MÔI TRƯỜNG - LỚP 4TB4
TUẦN 2: BẢO VỆ NGUỒN NƯỚC

Thời gian thực hiện: Từ ngày 29/12/2025- 03/01/2026

Thứ Hoạt động học Hoạt động ngoài trời Hoạt động chiều
Thứ 2

29/12/2025
PTTC

-Tên HĐH: Ném trúng đích thẳng đứng.
-Quan sát: Bồn hoa mười giờ
-TCVĐ: Gió và lá.
- Chơi tự do : Chơi chong chóng

-Hoạt động trong phòng âm nhạc.
-Làm quen với tiếng anh

Thứ 3
30/12/2025

PTNN
-Tên HĐH: DTKC: Bỏ rác đúng nơi .

-Quan sát : Cây vú sữa.
-TCVĐ: Kéo co
-Chơi tự do: Chơi với nước

-Kể chuyện: Mái tóc của rừng.

Thứ 4
31/12/2025

PTNT
-Tên HĐH: Tìm hiểu nguyên nhân gây ô nhiễm

nước

-Quan sát: Cây sanh
-TCVĐ: Bịt mắt bắt dê
-Chơi tự do: Chợ quê..

-Trò chuyện về một số nguồn nước Làm quen với
tiếng anh

Thứ 5
01/01/2026

Nghỉ tết DL Nghỉ tết DL Nghỉ tết DL

Thứ 6
02/01/2026

PTTM
- Tên HĐH:

Nặn đồ dùng đựng nước.

-Quan sát : Cây hoa mặt trời.
-TCVĐ: Nhảy lò cò
-Chơi tự do: Chơi với vòng, hầm chui.

-Liên hoan văn nghệ
-Phát thưởng bé ngoan

Thứ 7
03/01/2026

PTNN
Trò chơi: Chơi Cướp cờ.

-Quan sát: Cây hoa mẫu đơn.
-TCVĐ: Lộn cầu vồng
-Chơi tự do : Chơi với đồ chơi ngoài trời.

-Trò chuyện về các hành vi giữ sạch nguồn nước.



KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ: MÔI TRƯỜNG - LỚP 4B5

TUẦN 2: BẢO VỆ NGUỒN NƯỚC
Thời gian thực hiện: Từ ngày 29/12/2025 - 03/01/2026

Thứ Hoạt động học Hoạt động ngoài trời Hoạt động chiều
Thứ 2

29/12/2025
PTTC:

Trèo lên xuống 5 gióng thang
Quan sát: Nhà bóng -TCVĐ: Nhảy bao
bố
- Chơi với đồ dùng vận động phát triển chân: chong chóng,
nhảy bao bố

Trò chuyện về cách bảo vệ nguồn nước.

Thứ 3
30/12/2025

PTTM
Dạy hát:Không xả rác.

Quan sát:vườn rau
-TCVĐ: Gieo hạt nảy mầm
-Chơi hầm chui

HĐ trải nghiệm:dọn vệ sinh môi trường.

Thứ 4
31/12/2025

PTNT
Thêm bớt trong phạm vi 4

Quan sát:Xích đu
-TCVĐ: Kéo co
- Chơi chăm sóc cây,chơi với nước

Nghe kể chuyện:Câu chuyện về giọt nước..

Thứ 5
01/01/2026

PTNN
Dạy thơ:Bé giữ vệ sinh môi trường.

-Quan sát:đu quay -TCVĐ: Đi dép đôi
- Chơi thư viện sách

Nghỉ tết dương lịch

Thứ 6
02/01/2026

PTNN
Dạy thơ:Bé giữ vệ sinh môi trường.

-Quan sát: cây nhãn
-TCVĐ: Cây cao cỏ thấp
-Chơi với đồ dùng vận động phát triển tay:kéo mo cau,ném
bóng,ném còn

Làm quen tiếng anh

Thứ 7
03/01/2026

PTTC
Ôn vận động: Trèo lên xuống 5 gióng thang

Quan sát:cầu trượt
- TCVĐ: Gà vào vườn rau -Chơi tự do

Tổng kết chủ đề- Nêu gương phát bé ngoan



KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ: MÔI TRƯỜNG - LỚP 5TA1
NHÁNH 2: BÉ BẢO VỆ NGUỒN NƯỚC

Thời gian thực hiện: Từ ngày 29/12/2025- 03/01/2026

Thứ Hoạt động học Hoạt động ngoài trời Hoạt động chiều
Thứ 2

29/12/2025
PTTC

Đập và bắt bóng tại chỗ
- Quan sát rau cải - TCVĐ: Đi bằng
mép ngoài bàn chân
- Chơi với bảng dán tranh bằng các nguyên liệu

- Trò chuyện với trẻ về tầm quan trọng của nước
với đời sống

Thứ 3
30/12/2025

PTNT
Nhận biết khối cầu, khối vuông, khối trụ

- Quan sát và trò chuyện về thời tiết
- TCVĐ: Đá bóng vào gôn
- Chơi chợ quê : Bán các loại hoa, quầy hàng nước,
bán thực phẩm.

- Nghe nhạc: Em vẽ môi trường xanh

Thứ 4
31/12/2025

PTNN
Làm quen chữ cái p,q

- Quan sát cây vú sữa
- TCVĐ: Lộn cầu vồng
- Chơi câu cá

- Trò chuyện giáo dục trẻ không uống nước lã,
không ăn quà vặt.

Thứ 5
01/01/2026

Nghỉ tết dương lịch Nghỉ tết dương lịch Nghỉ tết dương lịch

Thứ 6
02/01/2026

PTTM:
Nặn: Đồ dùng đựng nước

- Quan sát sự lớn lên của cây đậu
- TCVĐ: Bắt chước dáng đi của các con vật
- Chơi đồ dùng vận động phát triển tay : quăng
vòng cổ chai, kéo co, lăn vòng, đẩy tạ, kéo mo
cau,…

- Lao động dọn vệ sinh lớp học
- Biểu diễn văn nghệ, nêu gương bé ngoan

Thứ 7
03/01/2026

PTTC:
Ôn:Đập và bắt bóng tại chỗ

- Quan sát và trò chuyện về thời tiết
- TCVĐ: Đá bóng vào gôn
- Chơi trò chơi dân gian

- Liên hoan văn nghệ, nêu gương bé ngoan.



KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ: MÔI TRƯỜNG - LỚP 5A2
TUẦN 2: NGUYÊN LIỆU TÁI CHẾ

Thời gian thực hiện: Từ ngày 29/12/2025 - 03/01/2026

Thứ Hoạt động học Hoạt động ngoài trời Hoạt động chiều
Thứ 2

29/12/2025 PTTM
Nặn đồ dùng vệ sinh

( BC mới TM: C20-CS61)

* Quan sát cây dọc mùng
* Chơi VĐ: gieo hạt nảy mầm
* Chơi theo ý thích: Chơi câu cá

- Làm quen tiếng anh
- Ôn thơ: Bé giữ vệ sinh môi trường

Thứ 3
30/12/2025 PTNT

Chia 1 nhóm đối tượng trong phạm vi 7 thành 2 nhóm
bằng các cách khác nhau (BC mới NT: C15-CS42)

* Quan sát thời tiết trong ngày.
* Chơi VĐ: Đập bắt bóng tại chỗ
* Chơi theo ý thích: Chơi thư viện sách

Trò chuyện với trẻ về 1 số nguyên liệu tái chế

Thứ 4
31/12/2025 PTNN

Làm quen chữ cái b,d,đ
(BC mới NN: C13-CS38)

* Quan sát cây rau cải
* Chơi VĐ: Bóng tròn to
* Chơi theo ý thích: Chơi bể vầy

- Làm quen tiếng anh
- Dạy trẻ kỹ năng đọc thông qua các bài bài thơ, ca dao,
đồng dao

Thứ 5
01/01/2026 Nghỉ tết dương lịch

Thứ 6
02/01/2026 Hoạt động Steam EDP

Làm trang phục từ nguyên liệu tái chế
* Quan sát cây Địa lan
* Chơi VĐ:rồng rắn lên mây
* Chơi theo ý thích: chơi với bảng dán tranh bằng các nguyên liệu

- Học múa tại phòng âm nhạc
- Liên hoan văn nghệ, phát thưởng bé ngoan

Thứ 7
03/01/2026 PTNN

Tên HĐH: Ôn chữ cái b,d,đ
* Quan sát cây mít
* Chơi VĐ: kết bạn
* Chơi theo ý thích: Chơi trò chơi dân gian

Đố vui về môi trường



UBND XÃ KIẾN HẢI
TRƯỜNGMẦM NON TÚ SƠN

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ: MÔI TRƯỜNG - LỚP 5A3
TUẦN 2: NGUYÊN LIỆU TÁI CHẾ

Thời gian thực hiện: Từ ngày 29/12/2025 – 03/01/2026

Thứ Hoạt động học Hoạt động ngoài trời Hoạt động chiều
Thứ 2

29/12/2025
PTTC

Tên HĐH: Đập bắt bóng tại chỗ
* Quan sát cây dọc mùng
* Chơi VĐ: gieo hạt nảy mầm
* Chơi theo ý thích: * Chơi đồ dùng vận động phát triển
tay: quăng vòng cổ chai, kéo co, lăn vòng, đẩy tạ, kéo mo
cau….

- Sinh hoạt tại phòng âm nhạc
-TC: Tiết tấu vui nhộn

Thứ 3
30/12/2025

PTNT
Tên HĐH: Tách gộp trong phạm vi 7

* Quan sát thời tiết trong ngày.
* Chơi VĐ: Chạy thay đổi hướng theo hiệu lệnh
* Chơi theo ý thích: chơi khám phá với nước

Làm quen tiếng anh

Thứ 4
31/12/2025

PTNN
Tên HĐH: Thơ: Môi trường

* Quan sát cây rau cải
* Chơi VĐ: Bóng tròn to
* Chơi theo ý thích: Chơi đồ chơi ngoài trời: cầu trượt, đu
quay, xíc đu, thang leo….

- Làm chổi quét nhà

Thứ 5
01/01/2026 Nghỉ tết dương lịch Nghỉ tết dương lịch Nghỉ tết dương lịch

Thứ 6
02/01/2026

PTTM
HĐ steam EDP:

Làm trang phục từ nguyên liệu tái chế

* Quan sát cây Địa lan
* Chơi VĐ:rồng rắn lên mây
* Chơi theo ý thích: Chơi câu cá

- Làm quen bài đồng dao :Vè môi trường
- Liên hoan văn nghệ, phát thưởng bé ngoan

Thứ 7
03/01/2026

PTNT
Tên HĐH: Ôn số từ 1-7

* Quan sát cây mít
* Chơi VĐ: kết bạn
* Chơi theo ý thích: Chơi thư viện sách

Đố vui về môi trường



KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ: MÔI TRƯỜNG- LỚP 5A4
TUẦN 2: BÉ BẢO VỆ NGUỒN NƯỚC

Thời gian thực hiện: Từ ngày 29/12/2025 - 03/01/2026

Thứ Hoạt động học Hoạt động ngoài trời Hoạt động chiều
Thứ 2

29/12/2025
PTTC

Đập và bắt bóng tại chỗ

* Quan sát : Quan sát rác thải phân hủy( lá cây rụng,…)
*Chơi VĐ: Thả đỉa ba ba
* Chơi theo ý thích: Chơi với các dụng cụ âm nhạc

- Làm quen bài thơ ngoài tiết học : Bé giữ vệ sinh môi
trường, hoa kết trái

Thứ 3
30/12/2025

PTTM
Hát : Không xả rác

* Quan sát : Quan sát thùng rác
* Chơi VĐ: Xi ba khoai
* Chơi theo ý thích; Chơi đồ dùng vận động : Đánh bóng vào côn, ném
bóng trúng đích.

- Học tiếng anh tại phòng tiếng anh

Thứ 4
31/12/2025

PTNN
HĐH: Làm quen chữ cái b,d,đ

* Quan sát : cây xanh
* Chơi VĐ: Thả đỉa ba ba
* Chơi theo ý thích: Chơi trò chơi dân gian

- Nghe nhạc thiếu nhi: Bài hát: Chung tay bảo vệ môi
trường, Thế giới màu xanh,…

Thứ 5
01/01/2026

Nghỉ Tết dương lịch

Thứ 6
02/01/2026

Hoạt động STEAM EDP: Thiết kế bộ lọc nước đơn giản * Quan sát : thời tiết
* Chơi VĐ: Xi ba khoai
* Chơi theo ý thích: chơi với các đồ chơi ngoài trời : cầu trượt , đu
quay.

- Học múa tại phòng chức năng
- Học tiếng anh tại phòng tiếng anh

Thứ 7
03/01/2026

PTTC
Ôn:Đập và bắt bóng tại chỗ

* Quan sát đồ chơi tàu trượt
* Chơi VĐ: Xi ba khoai
* Chơi theo ý thích;Chơi chong chóng

Liên hoan văn nghệ, nêu gương bé ngoan.



KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ: MÔI TRƯỜNG - LỚP 5A5
TUẦN 2: NHÁNH BÉ YÊU KHÔNG KHÍ TRONG LÀNH

Thời gian thực hiện: Từ ngày 29/12/2025 - 3/1/2026

Thứ Hoạt động học Hoạt động ngoài trời Hoạt động chiều
Thứ 2

29/12/2025
PTTC

Đập bắt bóng tại chỗ
* Quan sát cây dọc mùng
* Chơi VĐ: gieo hạt nảy mầm
* Chơi tự do: chơi đồ chơi ngoài trời:cầu trượt,đu quay

Tìm hiểu về một số nguyên nhân gây ô nhiễm môi
trường không khí

Thứ 3
30/12/2025

PTNT
Tìm hiểu nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường

* Quan sát thời tiết trong ngày.
* Chơi VĐ: Chạy thay đổi hướng theo hiệu lệnh
. * Chơi tự do: chơi chong chóng

Làm quen tiếng anh
Trò chơi:Chạy 150m

Thứ 4
31/12/2025

PTTM
Nặn đồ dùng vệ sinh

* Quan sát cây rau cải
* Chơi VĐ: Bóng tròn to
* Chơi tự do: chơi khám phá với nước

Làm quen câu chuyện:Câu chuyện của thỏ con

Thứ 5
1/1/2026

Nghỉ Tết dương lịch Nghỉ Tết dương lịch Nghỉ Tết dương lịch

Thứ 6
2/1/2026

PTNN
làm quen chữ cái:b,d,đ

* Quan sát cây vải
* Chơi VĐ:rồng rắn lên mây
* Chơi tự do: Chơi câu cá

Làm quen tiếng anh
Liên hoan văn nghệ,phát thưởng bé ngoan

Thứ 7
3/1/2026

PTNN
Ôn chữ cái :b,d,đ

* Quan sát cây cau
* Chơi VĐ:Kéo mo cau
* Chơi tự do: chơi nhảy bao bố

Ôn nặn đồ dùng vệ sinh


